TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM  

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    Năm học 2020 -2021   
                              Môn: Lịch sử 9 – Mã đề: S901

 Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 1946


B. 5/1966

C. 12/1978

D. 10/1944

Câu 2 : Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm nào? (0,25đ)

A. 1988


B. 1987


C. 1985

D. 1986

Câu 3 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là ai?(0,25đ)

A. Mác-tin Lu-thơ King


B. Phi-đen Ca-xrơ-rô              

C. Kô-phi An-nan



D. Nen-Xơn Man-đê-la              

Câu 4 : Khu vực được mệnh danh là " Lục địa mới trỗi dậy" là (0,25đ)

A.  Châu Phi


B. Châu Á

C. Mĩ Latinh

D. Châu Âu

Câu 5 : Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 7/ 1994.                                                             B. 7/ 1995.        

C. 4/ 1994.          




  D. 7/ 1996.

Câu 6 : Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào sau đây? (0,25đ)

A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.


B. Đường dây 500KV                                 

C. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim            

D. Nhà máy thuỷ điện Lai Châu            

Câu 7 : Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của 

thế kỉ XX ? (0,25đ)

A. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

B. Các chính sách đưa ra không phù hợp

C. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

D. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

Câu 8 : Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc nào đứng đầu thế giới về công nghiệp?(0,25đ)

A. Nhật Bản và Liên Xô        

B. Mĩ và Liên Xô

C. Mĩ và Nhật Bản                

D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

Câu 9 : Cho biết vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?(0,25đ)

A. Gooc- ba- chốp từ chức, CNXH sụp đổ

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  

C. Gooc- ba- chốp lên nắm quyền

D. ĐCS Xô viết đảo chính

Câu 10 : Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? (0,25đ)

A. Năm 2001.



B. Năm 1999.      

C. Năm 2000.            


D. Năm 1998.  
Câu 11: Đế quốc nào là kẻ thù xâm lược ba nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 12 : Đâu là thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô? (0,25đ)

A. 1918 - 1991          


B. 1922 - 1991          

C. 1917 - 1991        



D. 1945 – 1991

Câu 13 : Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) bao nhiêu %?(0,25đ)

A. 73%        

B. 50%      

C. 20%            

D. 92%

Câu 14 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? (0,25đ)

A. 1945  

B. 1951


C. 1947


D. 1949

Câu 15 : Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nổi lên đặc điểm là gì?(0,25đ)

A. Tập trung vào thu hút đầu tư từ các nước.   B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.
C. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.           D. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

Câu 16 : Tổ chức ASEAN thành lập ở đâu? (0,25đ)

A. Gia -cac -ta

 B. Băng -cốc

 C. Hà Nội

D. Cua -la -lam -pơ

Câu 17: Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.


B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.


D. Việt Nam, Campuchia.

Câu 18: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?(0,25đ)
A. Ổn định.





B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.


D. Ổn định và phát triển.

Câu 19: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)
A. Đệ quốc Hà Lan




B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ




D. Đế quốc Anh..

Câu 20: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của  tổ chức ASEAN? Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN?(3 điểm)

Câu 2: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập như thế nào? (2 điểm)
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM                HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

   Năm học 2020- 2021 
         
        MÔN:LỊCH SỬ 9- MÃ ĐỀ: S901

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) – Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	A


II. Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(3.0đ)
	-  Hoàn cảnh ra đời: Nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển đất nước, hạn chế sự ảnh hưởng của các nước bên ngoài. 
	0.75

	
	-  Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập tại Băng- Cốc Thái Lan gồm 5 nước…
	0.5

	
	-  Mục tiêu: Phát triển kinh tế xã hội, văn hóa khu vực.Duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.Cùng nhau hợp tác, phát triển mọi mặt
	0.75

	
	- Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

+Thời cơ:Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực,tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế... (0,5đ)

+ Thách thức
Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thé giới.Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài,gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại…..
	0.5

0.5

	Câu2
(2.0đ)
	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập
	

	
	-Sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật và cuộc nội chiến ở Trung Quốc chấm dứt…
	0.5

	
	-  Ngày 1/10/1949 CHND Trung Hoa ra đời tại quảng trường Thiên An Môn do Mao Trạch Đông làm chủ tịch…
	0.5

	
	-  Là một sự kiện lớn đánh dấu thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, chấm dứt 100 năm của chế độ phong kiến, hàng trăm năm của đế quốc..
	0.5

	
	-  Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do, hệ thống XHCN nối liền từ Châu Âu sang Châu Á…..
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn .T. Thảo
	Nguyễn .T. Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM  

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    Năm học 2020 -2021   
                              Môn: Lịch sử 9 – Mã đề: S902
 






Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Đế quốc nào là kẻ thù xâm lược ba nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 2 : Đâu là thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô? (0,25đ)

A. 1918 - 1991          


B. 1922 - 1991          

C. 1917 - 1991        



D. 1945 – 1991

Câu 3 : Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) bao nhiêu %?(0,25đ)

A. 73%        

B. 50%      

C. 20%            

D. 92%

Câu 4 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? (0,25đ)

A. 1945  

B. 1951


C. 1947


D. 1949

Câu 5 : Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nổi lên đặc điểm là gì?(0,25đ)

A. Tập trung vào thu hút đầu tư từ các nước.

B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.

C. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.    

D. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

Câu 6 : Tổ chức ASEAN thành lập ở đâu? (0,25đ)

A. Gia- cac- ta

 B. Băng -cốc

 C. Hà Nội

D. Cua -la- lam -pơ

Câu 7 : Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.


B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.


D. Việt Nam, Campuchia.

Câu 8: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?(0,25đ)

A. Ổn định.





B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.


D. Ổn định và phát triển.

Câu 9: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan




B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ




D. Đế quốc Anh..

Câu 10: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?(0,25đ)

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a

Câu 11 : Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 1946


B. 5/1966

C. 12/1978

D. 10/1944

Câu 12 : Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm nào? (0,25đ)

A. 1988


B. 1987


C. 1985

D. 1986

Câu 13 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là ai?(0,25đ)

A. Mác-tin Lu-thơ King


B. Phi-đen Ca-xrơ-rô              

C. Kô-phi An-nan



D. Nen-Xơn Man-đê-la              

Câu 14 : Khu vực được mệnh danh là " Lục địa mới trỗi dậy" là (0,25đ)

A.  Châu Phi


B. Châu Á

C. Mĩ Latinh

D. Châu Âu

Câu 15 : Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 7/ 1994.                                                             B. 7/ 1995.        

C. 4/ 1994.          




  D. 7/ 1996.

Câu 16 : Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào sau đây? (0,25đ)

A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.


B. Đường dây 500KV                                 

C. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim            

D. Nhà máy thuỷ điện Lai Châu            

Câu 17 : Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của 

thế kỉ XX ? (0,25đ)

A. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

B. Các chính sách đưa ra không phù hợp

C. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

D. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

Câu 18 : Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc nào đứng đầu thế giới về công nghiệp?(0,25đ)

A. Nhật Bản và Liên Xô        

B. Mĩ và Liên Xô

C. Mĩ và Nhật Bản                

D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

Câu 19 : Cho biết vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?(0,25đ)

A. Gooc ba chốp từ chức, CNXH sụp đổ

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  

C. Gooc ba chốp lên nắm quyền

D. ĐCS Xô viết đảo chính

Câu 20 : Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? (0,25đ)

A. Năm 2001.



B. Năm 1999.      

C. Năm 2000.            


D. Năm 1998.  

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? Nguyên tắc hoạt động và những thời cơ, thách thức của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN? (3 điểm)

Câu 2:  Trình bày sự thành lập của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ? (2 điểm)

    TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM             HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

   Năm học 2020 - 2021 
         
        
  MÔN:LỊCH SỬ 9- MÃ ĐỀ: S902

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) – Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D


II. Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(3.0đ)
	-  Hoàn cảnh ra đời: Nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển đất nước, hạn chế sự ảnh hưởng của các nước bên ngoài. 
	0.75

	
	-  Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập tại Băng- Cốc Thái Lan gồm 5 nước…
	0.5

	
	-  Nguyên tắc hoạt động: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, hợp tác triển có kết quả…
	0.75

	
	- Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

+ Thời cơ:Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực,tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế... (0,5đ)

+ Thách thức Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thé giới.Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài,gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại…..
	0.5

0.5

	Câu2
(2.0đ)
	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập
	

	
	-Sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật và cuộc nội chiến ở Trung Quốc chấm dứt…
	0.5

	
	-  Ngày 1/10/1949 CHND Trung Hoa ra đời tại quảng trường Thiên An Môn do Mao Trạch Đông làm chủ tịch…
	0.5

	
	-  Là một sự kiện lớn đánh dấu thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, chấm dứt 100 năm của chế độ phong kiến, hàng trăm năm của đế quốc..
	0.5

	
	-  Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do, hệ thống XHCN nối liền từ Châu Âu sang Châu Á…..
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn .T. Thảo
	Nguyễn .T. Thảo


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM  

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    Năm học 2020 -2021   
                              Môn: Lịch sử 9 – Mã đề: S903
 Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nổi lên đặc điểm là gì?(0,25đ)

A. Tập trung vào thu hút đầu tư từ các nước. B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.

C. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.         D. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

Câu 2 : Tổ chức ASEAN thành lập ở đâu? (0,25đ)

A. Gia- cac -ta

 B. Băng -cốc

 C. Hà Nội

D. Cua- la- lam -pơ

Câu 3 : Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.


B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.


D. Việt Nam, Campuchia.

Câu 4: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?(0,25đ)

A. Ổn định.





B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.


D. Ổn định và phát triển.

Câu 5: Đế quốc nào là kẻ thù xâm lược ba nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 6: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?(0,25đ)

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a

Câu 7 : Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 1946


B. 5/1966

C. 12/1978

D. 10/1944

Câu 8 : Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm nào? (0,25đ)

A. 1988


B. 1987


C. 1985

D. 1986

Câu 9 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là ai?(0,25đ)

A. Mác-tin Lu-thơ King


B. Phi-đen Ca-xrơ-rô              

C. Kô-phi An-nan



D. Nen-Xơn Man-đê-la              

Câu 10 : Khu vực được mệnh danh là " Lục địa mới trỗi dậy" là (0,25đ)

A.  Châu Phi


B. Châu Á

C. Mĩ Latinh

D. Châu Âu

Câu 11 : Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 7/ 1994.                                                             B. 7/ 1995.        

C. 4/ 1994.          




  D. 7/ 1996.

Câu 12: Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào sau đây? (0,25đ)

A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.


B. Đường dây 500KV                                 

C. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim            

D. Nhà máy thuỷ điện Lai Châu            

Câu 13 : Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của 

thế kỉ XX ? (0,25đ)

A. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

B. Các chính sách đưa ra không phù hợp

C. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

D. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

Câu 14 : Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc nào đứng đầu thế giới về công nghiệp?(0,25đ)

A. Nhật Bản và Liên Xô        

B. Mĩ và Liên Xô

C. Mĩ và Nhật Bản                

D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

Câu 15: Cho biết vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?(0,25đ)

A. Gooc- ba -chốp từ chức, CNXH sụp đổ

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  

C. Gooc- ba- chốp lên nắm quyền

D. ĐCS Xô viết đảo chính

Câu 16 : Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? (0,25đ)

A. Năm 2001.



B. Năm 1999.      

C. Năm 2000.            


D. Năm 1998.  

Câu 17: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 18 : Đâu là thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô? (0,25đ)

A. 1918 - 1991          


B. 1922 - 1991          

C. 1917 - 1991        



D. 1945 – 1991

Câu 19 : Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) bao nhiêu %?(0,25đ)

A. 73%        

B. 50%      

C. 20%            

D. 92%

Câu 20 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? (0,25đ)

A. 1945  

B. 1951


C. 1947


D. 1949

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Hoàn cảnh ra đời, sự phát triển của tổ chức ASEAN? Những thời cơ của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN(3 điểm)

Câu 2: Nêu tình hình chung của khu vực Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? (2 điểm)

  TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM             HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

   Năm học 2020 - 2021 
         
          MÔN:LỊCH SỬ 9- MÃ ĐỀ: S903
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) – Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D


II. Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(3.0đ)
	-  Hoàn cảnh ra đời: Nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển đất nước, hạn chế sự ảnh hưởng của các nước bên ngoài. 
	0.5

	
	-  Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập tại Băng- Cốc Thái Lan gồm 5 nước…
	0.5

	
	- 1984 Bru-nây gia nhập và trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN

- 7/1995 Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN

- 7/1997 Lào, Miama gia nhập ASEAN

- 4/1999 Campuchia gia nhập và trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN
	0.5
0.5

	
	- Thời cơ của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực,tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế... 
	0.5

0.5

	Câu2
(2.0đ)
	Tình hình chung của các nước Châu Á
	

	
	- Trước Chiến tranh Châu Á chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của đế quốc, thực dân
	0.5

	
	- Sau CTTG thứ 2 hầu hết các nước Châu Á đã giành được độc lâp..
	0.5

	
	- Nửa sau TK XX Châu Á không ổn định do chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc...
	0.5

	
	- Sau chiến tranh lạnh xảy ra xung đột, li khai, khủng bố. Một số nước phát triển, đạt nhiều thành tựu như Ấn Độ, Trung Quốc, Singgapo…

=>TK XXI là thế kỉ của Châu Á 


	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn .T. Thảo
	Khúc Ngọc Bích


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM  

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    Năm học 2020 -2021   
                              Môn: Lịch sử 9 – Mã đề: S904
 Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Cho biết vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?(0,25đ)

A. Gooc- ba -chốp từ chức, CNXH sụp đổ

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  

C. Gooc- ba -chốp lên nắm quyền

D. ĐCS Xô viết đảo chính

Câu 2 : Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? (0,25đ)

A. Năm 2001.



B. Năm 1999.      

C. Năm 2000.            


D. Năm 1998.  

Câu 3: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 4 : Đâu là thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô? (0,25đ)

A. 1918 - 1991          


B. 1922 - 1991          

C. 1917 - 1991        



D. 1945 – 1991

Câu 5 : Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) bao nhiêu %?(0,25đ)

A. 73%        

B. 50%      

C. 20%            

D. 92%

Câu 6 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? (0,25đ)

A. 1945  

B. 1951


C. 1947


D. 1949

Câu 7 : Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nổi lên đặc điểm là gì?(0,25đ)

A. Tập trung vào thu hút đầu tư từ các nước.

B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.

C. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.    

D. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

Câu 8 : Tổ chức ASEAN thành lập ở đâu? (0,25đ)

A. Gia- cac -ta

 B. Băng -cốc

 C. Hà Nội

D. Cua- la –lam- pơ

Câu 9 : Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.


B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.


D. Việt Nam, Campuchia.

Câu 10: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?(0,25đ)

A. Ổn định.





B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.


D. Ổn định và phát triển.

Câu 11: Đế quốc nào là kẻ thù xâm lược ba nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 12: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?(0,25đ)

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
Câu 13 : Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 1946


B. 5/1966

C. 12/1978

D. 10/1944

Câu 14 : Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm nào? (0,25đ)

A. 1988


B. 1987


C. 1985

D. 1986

Câu 15 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là ai?(0,25đ)

A. Mác-tin Lu-thơ King


B. Phi-đen Ca-xrơ-rô              

C. Kô-phi An-nan



D. Nen-Xơn Man-đê-la              

Câu 16 : Khu vực được mệnh danh là " Lục địa mới trỗi dậy" là (0,25đ)

A.  Châu Phi


B. Châu Á

C. Mĩ Latinh

D. Châu Âu

Câu 17 : Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 7/ 1994.                                                             B. 7/ 1995.        

C. 4/ 1994.          




  D. 7/ 1996.

Câu 18 : Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào sau đây? (0,25đ)

A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.


B. Đường dây 500KV                                 

C. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim            

D. Nhà máy thuỷ điện Lai Châu            

Câu 19 : Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ 
XX ? (0,25đ)

A. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

B. Các chính sách đưa ra không phù hợp

C. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

D. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

Câu 20 : Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc nào đứng đầu thế giới về công nghiệp?(0,25đ)

A. Nhật Bản và Liên Xô        

B. Mĩ và Liên Xô

C. Mĩ và Nhật Bản                

D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Những khó khăn của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN? (3 điểm)

Câu 2: Tình hình chung của Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? (2 điểm)

 TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM            
 HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

   Năm học 2020 - 2021 
         
        
     MÔN:LỊCH SỬ 9- MÃ ĐỀ: S904
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) – Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	B


II. Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(3.0đ)
	-  Hoàn cảnh ra đời: Nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển đất nước, hạn chế sự ảnh hưởng của các nước bên ngoài. 
	0.75

	
	-  Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập tại Băng- Cốc Thái Lan gồm 5 nước…
	0.5

	
	-  Nguyên tắc hoạt động: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau,giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, hợp tác triển có kết quả…
	0.75

	
	-  Khó khăn của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thé giới.Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài,

+ Gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại…..
	0.5

0.5

	Câu2
(2.0đ)
	Tình hình chung của các nước Châu Á
	

	
	- Trước Chiến tranh Châu Á chịu sự bóc lột, nô dịch nặng nề của đế quốc, thực dân
	0.5

	
	- Sau CTTG thứ 2 hầu hết các nước Châu Á đã giành được độc lâp..
	0.5

	
	- Nửa sau TK XX Châu Á không ổn định do chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc...
	0.5

	
	- Sau chiến tranh lạnh xảy ra xung đột, li khai, khủng bố. Một số nước phát triển, đạt nhiều thành tựu như Ấn Độ, Trung Quốc, Singgapo…

=>TK XXI là thế kỉ của Châu Á 


	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn .T. Thảo
	Khúc Ngọc Bích


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM  

      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    Năm học 2020 -2021   
                              Môn: Lịch sử 9 – Mã đề: S905
 Thời gian làm bài: 45 phút

 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Đến nửa đầu thập kỉ 70, hai cường quốc nào đứng đầu thế giới về công nghiệp?(0,25đ)

A. Nhật Bản và Liên Xô        

B. Mĩ và Liên Xô

C. Mĩ và Nhật Bản                

D. Liên Xô và các nước Tây Âu.

Câu 2 : Cho biết vào ngày 25/12/1991 ở Liên Xô diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?(0,25đ)

A. Gooc- ba- chốp từ chức, CNXH sụp đổ

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời  

C. Gooc- ba-chốp lên nắm quyền

D. ĐCS Xô viết đảo chính

Câu 3 : Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào? (0,25đ)

A. Năm 2001.



B. Năm 1999.      

C. Năm 2000.            


D. Năm 1998.  

Câu 4: Đế quốc nào là kẻ thù xâm lược ba nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan



B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ



D. Đế quốc Anh.      

Câu 5 : Đâu là thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô? (0,25đ)

A. 1918 - 1991          


B. 1922 - 1991          

C. 1917 - 1991        



D. 1945 – 1991

Câu 6 : Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã tăng (so với năm 1939) bao nhiêu %?(0,25đ)

A. 73%        

B. 50%      

C. 20%            

D. 92%

Câu 7 : Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? (0,25đ)

A. 1945  

B. 1951


C. 1947


D. 1949

Câu 8 : Trung Quốc đề ra đường lối cải cách mở cửa vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 1946


B. 5/1966

C. 12/1978

D. 10/1944

Câu 9 : Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm nào? (0,25đ)

A. 1988


B. 1987


C. 1985

D. 1986

Câu 10 : Người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi trở thành tổng thống là ai?(0,25đ)

A. Mác-tin Lu-thơ King


B. Phi-đen Ca-xrơ-rô              

C. Kô-phi An-nan



D. Nen-Xơn Man-đê-la              

Câu 11: Khu vực được mệnh danh là " Lục địa mới trỗi dậy" là (0,25đ)

A.  Châu Phi


B. Châu Á

C. Mĩ Latinh

D. Châu Âu

Câu 12: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? (0,25đ)

A. 7/ 1994.                                                             B. 7/ 1995.        

C. 4/ 1994.          




  D. 7/ 1996.

Câu 13: Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào sau đây? (0,25đ)

A. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.


B. Đường dây 500KV                                 

C. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim            

D. Nhà máy thuỷ điện Lai Châu            

Câu 14 : Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của 

thế kỉ XX ? (0,25đ)

A. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.

B. Các chính sách đưa ra không phù hợp

C. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.

D. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.

Câu 15 : Công cuộc xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc nổi lên đặc điểm là gì?(0,25đ)

A. Tập trung vào thu hút đầu tư từ các nước.

B. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm.

C. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm.    

D. Lấy xây dựng kinh tế - chính trị làm trung tâm.

Câu 16 : Tổ chức ASEAN thành lập ở đâu? (0,25đ)

A. Gia- cac- ta

 B. Băng -cốc

 C. Hà Nội

D. Cua -la- lam- pơ

Câu 17 : Tháng 8/1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, nước nào sau đây đã giành chính quyền?(0,25đ)
A. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.


B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.


D. Việt Nam, Campuchia.

Câu 18: Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á diễn ra như thế nào?(0,25đ)

A. Ổn định.





B. Ngày càng phát triển phồn thịnh.

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.


D. Ổn định và phát triển.

Câu 19: Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?(0,25đ)

A. Đệ quốc Hà Lan




B. Đế quốc Pháp

C. Đế quốc Mĩ




D. Đế quốc Anh..

Câu 20: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?(0,25đ)

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1: Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của  tổ chức ASEAN? Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì khi tham gia tổ chức ASEAN? (3 điểm)

Câu 2: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập như thế nào? (2 điểm)

   TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM             HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM

   Năm học 2020 - 2021 
         
          MÔN:LỊCH SỬ 9- MÃ ĐỀ: S905

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm) – Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	A


II. Phần tự luận: (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(3.0đ)
	-  Hoàn cảnh ra đời: Nhằm cùng nhau hợp tác và phát triển đất nước, hạn chế sự ảnh hưởng của các nước bên ngoài. 
	0.75

	
	-  Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập tại Băng- Cốc Thái Lan gồm 5 nước…
	0.5

	
	-  Mục tiêu: Phát triển kinh tế xã hội, văn hóa khu vực.Duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.Cùng nhau hợp tác, phát triển mọi mặt
	0.75

	
	- Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

+Thuận lợi:Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực,tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế... 
	0.5

	
	+Khó khăn

Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thé giới.Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài,gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại…..
	0.5

	Câu2

(2.0đ)
	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập:
	

	
	- Sự thắng ợi của cuộc kháng chiến chống Nhật và cuộc nội chiến ở Trung Quốc chấm dứt…
	0.5

	
	-  Ngày 1/10/1949 CHND Trung Hoa ra đời tại quảng trường Thiên An Môn do Mao Trạch Đông làm chủ tịch…
	0.5

	
	-  Là một sự kiện lớn đánh dấu thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, chấm dứt 100 năm của chế độ phong kiến, hàng trăm năm của đế quốc..
	0.5

	
	-  Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do, hệ thống XHCN nối liền từ Châu Âu sang Châu Á…..
	0.5


	BGH
	TTCM
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Nguyễn .T. Thảo
	Khúc Ngọc Bích


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM

     Năm học 2020 -2021         
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
                                                                 MÔN: LỊCH SỬ 9

I.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

-  Kiểm tra kiến thức học sinh về các nước Liên Xô, Đông Âu…
-  Kiểm tra kiến thức học sinh về hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ Việt Nam- ASEAN từ khi thành lập đến nay...Các nước Châu Á, Đông Nam Á…

 2. Kĩ năng

-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm

- Vận dụng kiến thức nhận xét, trình bày các sự kiện lịch sử
- Vận dụng kiến thức đã học để liên hệ giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống

-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3. Thái độ

-  Khâm phục tinh thần đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc trên thế giới, chống chế độ phân biệt chủng tộc, chính sách độc tài của đế quốc
- Trân trọng thành quả mà Việt Nam đạt được trong mối quan hệ với tổ chức ASEAN, có ý thức học tập rèn luyện góp phần duy trì hòa bình, xây dựng hợp tác trong các mối quan hệ ngoại giao….

4. Phát triển năng lực

-Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn

- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh nghiệm.

II.  HÌNH THỨC KIẾM TRA

- Tự luận và trắc nghiệm: (50 % trắc nghiệm, 50 % tự luận)
- Thời gian: 45 phút
III.  THIẾT LẬP MA TRẬN
	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Các nước Liên Xô, Đông Âu,Châu Phi,  sau 1945- nay
	Quá trình phát triển, khủng hoảng của Liên Xô..
	          
	
	
	 
	 
	 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10% 
	 
	 

	  

	 
	 
	 
	
	 4
1
10%

	2.Các nước Đông Nam Á  từ sau 1945- nay
	   Nêu được:
-Hoàn cảnh, sự kiện tiêu biểu về ĐNA

	- Hoàn cảnh ra đời của ASEAN
	
	- Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN
	 - Liên hệ bài học rút ra trong quá trình phát triển...
	 
 
	 
	Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN 
	           

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	1 ý 
                1
10%  
	 

	1 ý 
                 1
10%  
	4 
1
10% 
	 
	 
	1ý 
            1              
10 
	 9 
5
50%

	3.Các nước Châu Á từ sau 1945- nay
	 - Thời gian, cơ sở, sự kiện chung về Châu Á
	 
	 
	-Nộidung,sự thành lập CHND TH, tình hình chung Châu Á...

	 Những lí giải về điểm nổi bật của Châu Á
	
	 
	 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	 
	
	1
2
20% 
	4 
1
10%  
	 

	 
	 
	 9
40
40%

	Tổng cộng
	12
 3
	1 ý
1
	
	1 câu 1 ý
 3            
	8
          2
	
	 
	1 ý
          1
	22
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	      20%                       10%
	100%


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

       Năm học 2020 - 2021
                    

   MÔN: LỊCH SỬ 6 

I.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

-  Kiểm tra kiến thức học sinh về Xã hội nguyên thủy và sự xuất hiện, tiến hóa của con người.
- Sự hình thành, phát triển của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

-  Cách tính thời gian trong lịch sử của con người…

2. Kĩ năng

-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm,nhận xét, trình bày các sự kiện lịch sử…
- Vận dụng kiến thức đã học để liên hệ giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống
-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3. Thái độ

-  Khâm phục, biết ơn những tành tựu văn hóa vĩ đại mà con người để lại cho nhân loại, trân trọng nguồn gôc hình thành của con người.

4. Phát triển năng lực

- Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn

- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh nghiệm.

II.  HÌNH THỨC KIẾM TRA

- Tự luận và trắc nghiệm: (50 % trắc nghiệm, 50 % tự luận)
- Thời gian: 45 phút
III.  THIẾT LẬP MA TRẬN

	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Xã hội nguyên thủy
	-Thời gian, địa điểm xuất hiện...
	-Sự xuất hiện của con người thời nguyên thủy  
	-Sự phát triển của con người thời nguyên thủy
	
	- Nhận định ,bài học rút ra từ nội dung bài 
	 
	 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 2
0.5
5% 
	 1

               2

20%


	3
              0.75
7.5% 

	  

	2
             0.5
5% 

	 
	 
	
	 8
3.75
37.5%

	2. Cách tính thời gian trong lịch sử       
	  Nêu được:
- Cơ sở xác định thời gian. 
	
	
	
	
	 
 
	 
	 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 2
0.5
5%
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 2
0.5
5%

	3. Các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây.


	-Thời gian, địa điểm, vị trí, đặc điểm của các quốc gia cổ đại
	 
	 Sự hình thành,đặc trưng các giai cấp, tầng lớp trong XH cổ đại phương Đông và phương Tây
	-Cơ sở hình thành,tổ chức XH cổ đại
	 - Rút ra đặc điểm thể chế nhà nước, xã hội cổ đại...
	
	 
	-Lí giải đặc trưng hình thành, xã hội cổ đại 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4
1
10%  
	 
	1
0.25
2.5% 
	1ý
2
20% 
	6
1.5
15%  
	 

	 
	1 ý
1
10%  
	 12
     5.75
57.5%

	Tổng cộng
	8
 2
	1
 2
	4
1
	1 ý
 2            
	8
          2
	
	 
	1 ý
 1            
	22
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	        20%                     10%
	100%


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM                                                         

    Năm học 2020 - 2021           

                              

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- LỊCH SỬ7

I.  Mục tiêu cần đạt:

1.  Kiến thức

 -  Kiểm tra kiến thức Lịch sử đã học trong chương trình đã học từ bài 1 đến bài 10

 - Lịch sử Trung Quốc thời Phong kiến, Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á...
2.  Kĩ năng

-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm, vận dụng kiến thức nhận xét, trình bày các sự kiện lịch sử...

-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3.  Tư tưởng

-  Giáo dục sự yêu mến, khâm phục trân trọng lịch sử của dân tộc ta

-  Khâm phục trân trọng lịch sử của dân tộc các quốc gia trên thế giới. Học hỏi và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
4. Phát triển năng lực

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề...

II.  Hình thức kiểm tra
-  Làm bài kiểm tra viết tại lớp: ( 50% trắc nghiệm, 50 % tự luận)
-  Thời gian làm bài: 45 phút

III.  Thiết lập ma trận
	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Trung Quốc thời phong kiến..
	- Đặc điểm xã hội TQ thời PK
	          
	
	- Tình hình xã hội TQ thời Đường, Tần, Hán..
	 
	 
	 
	- Lí giải vì saoTQ thời Đường...thịnh vượng
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 6
1.5
15% 
	 

	 

	  1 ý                

              1
10%  

	 
	 
	 
	 1ý                 

              1
10%  

	 6câu 2 ý
3.5
35%

	2.Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á...
	- Nét chính của một số nước ĐNÁ...
	- Kể tên các quốc gia ĐNA
	- Sự hình thành, đặc trưng XHPK ở ĐNA
	- Sự hình thành, phát triển, suy vong của Lào, Campuchia..
	 - Chính sách đối ngoại của 1 số nước ĐNA với Việt Nam...
	Đặc trưng trong chính sách phát triển...
 
	 
	 
	           

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 1 
0.25
2.5% 

	1ý                                 

         0.75
7.5%  
	 3
0.75
7.5%
	1ý 
              1.25
12.5%  
	2 
0.5
5% 
	 1ý 
      1           
10%  
	 
	 
	 6 câu 3 ý
4.5
45%

	3. Nước ta thời Ngô- Đinh- Tiền Lê
	 -Thời gian, hoàn cảnh, đặc điểm kinh tế, chính trị thời Ngô-Đinh- Tiền Lê
	 
	 
	
	 Những kế sách độc đáo của nhà Ngô- Đinh...
	
	 
	 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 6
1.5
15%
	 
	
	
	2 
0.5
5%  
	 

	 
	 
	 8
2
20%

	Tổng cộng
	13
 3.25
	 1 ý

          0.75
	3
0.75
	2 ý

2.25                  
	4

          1
	1ý                 

        1   
	 
	1ý                 

             1  

	22
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%               10%
	100%
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                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-LỊCH SỬ 8

I.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức học sinh về 

Nội dung bài 1 đến bài 8

-  Kiểm tra kiến thức học sinh về cuộc cách mạng tân tư sản Pháp…
- Các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ thế kỉ XVIII- XIX…

2. Kĩ năng
-  Kĩ năng vận dụng kiến thức lựa chọn câu hỏi trắc nghiệm

- Vận dụng kiến thứ đã học nhận xét,trình bày các sự kiện lịch sử

- Vận dụng kiến thức đã học liên hệ giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

-  Kĩ năng trình bày bài kiểm tra

3. Thái độ
-  Khâm phục, biết ơn những tành tựu lớn về kĩ thuật mà con người để lại cho nhân loại….

- Trân trọng, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Trung Quốc…

4. Phát triển năng lực

- Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn

- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh nghiệm.

II.  HÌNH THỨC KIẾM TRA

- Tự luận và trắc nghiệm: (50 % trắc nghiệm, 50 % tự luận)
- Thời gian: 45 phút
III.  THIẾT LẬP MA TRẬN

	 
Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Các cuộc CMTS đầu tiên
	Cơ sở, sự kiện tiêu biểu của CMTS đầu tiên. 
	          
	
	
	 
	 
	 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10% 
	 
	 

	  

	 
	 
	 
	
	 4
1
10%

	2. CMTS Pháp TK XVIII
	   Nêu được:

-Hoàn cảnh lịch sử, nguyên nhân CMTS bùng nổ..,

 
	- Tình hình kinh tế, xã hội Pháp trước cách mạng
	- Cách mạng  TS Pháp,biễn biến...
	
	- Rút ra những nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của cuộc CMTS Pháp
	 - Lí giải nguyên nhân- CMTS.Liên hệ tại sao CMTS pháp chưa triệt để.. 
	 
	 
	           

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	1ý 
1
10% 
	 4
1
10%
	
	4 
1
10% 
	 1ý 
1
10% 
	 
	 
	 13
5
50%

	3. Anh, Pháp, Đức, Mĩ TK XIX-XX
	 - Sự thay đổi vị trí, điểm cơ bản về tình hình các nước...


	 
	 
	- Đặc điểm kinh tế, chính trị của các nước...
	 
	
	 
	Liên hệ lí giải nhận xét của Lê Nin về các nước ĐQ 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	 4
1
10%
	 
	
	1ý
2

20% 
	
	 

	
	1 ý
1
10%  
	 5
4
40%

	Tổng cộng
	12
 3
	1ý 
1
	4
1
	1 ý
 2            
	4

          1
	1ý 
       1 
	 
	1ý 
1 
	30
10                            

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	       20%                            10%
	100%


